
 

 

TỔNG HỢP SỐ LIỆU VÒNG 3 

GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BA SAIGON CUP 2023 - KHU VỰC MIỀN BẮC (HPL-S10) 

MT TRẬN ĐẤU TỈ SỐ BÀN THẮNG THẺ VÀNG THẺ ĐỎ GIÁM SÁT, TRỌNG TÀI 

13 

EOC 

- 

BIDV  

QUANG TRUNG 

2 - 1 

EOC (2) : 

Đào Đức Quảng (67) 27’ 

Huỳnh Anh Trung (12) 48’ 

 

BIDV QUANG TRUNG (1) : 

Hàn Mạnh Dũng (25) 59’ 

EOC (2) : 

Lê Văn Duyệt (17) 44’ 

Võ Ngọc Tuấn (9) 63’ 

 

BIDV QUANG TRUNG (2) : 

Nguyễn Văn Nam (10) 58’ 

Hoàng Anh Tuấn (12) 61’ 

 

Không  

Lê Mạnh Hà 

 

Nguyễn Hoàng Sơn 

Trần Thế Anh 

Đỗ Mạnh Hà 

14 

NGUYỄN TRÃI 

- 

VIỆT  

PHƯƠNG ĐÔNG 

1 - 1 

NGUYỄN TRÃI (1) : 

Bùi Anh Thống (8) 4’ 

 

VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG (1) : 

Đồng Văn Đoàn (98) 66’ 

NGUYỄN TRÃI (1) : 

Nguyễn Văn Tài (88) 66’ 

 

VIỆT PHƯƠNG ĐÔNG (2) : 

Nguyễn Văn Toàn (2) 10’ 

Khổng Minh Gia Bảo (18) 39’ 

 

Không  

Phạm Minh Nhật 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 

Lê Phúc Sơn 

Vũ Thanh Tùng 

15 

THIÊN KHÔI FC 

- 

ĐẠI TỪ 

4 - 2 

THIÊN KHÔI FC (4) : 

Didier Belibi (69) 46’ 

Trần Xuân Nghĩa (19) 56’ 

Thái Minh Hiếu (20) 62’ 

Nguyễn Thế Vinh (97) 67’ 

 

ĐẠI TỪ (2) : 

Phan Bá Đức (23) 5’, 35’ 

 

THIÊN KHÔI FC (4) : 

Phạm Thành Hoan (88) 35+2’ 

Didier Belibi (69) 43’ 

Nguyễn Hoàng Danh (38) 58’ 

Thái Minh Hiếu (20) 65’ 

 

ĐẠI TỪ (1) : 

Nguyễn Huy Hoàng (29) 55’ 

Không  

Lê Mạnh Hà 

 

Lê Sơn Trà 

Trần Thế Anh 

Đỗ Mạnh Hà 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÁ VIỆT 

BAN TỔ CHỨC GIẢI BÓNG ĐÁ 7 NGƯỜI  

VÔ ĐỊCH QUỐC GIA BIA SAIGON CUP 2023 

KHU VỰC MIỀN BẮC (HPL-S10) 

_____________ 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________ 

           Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2023 



 

 

16 

SHB 

- 

TÙNG ANH 

2 - 2 

SHB (2) : 

Hà Minh Tân (19) 14’ 

Nguyễn Văn Thái (6) 44’ 

TÙNG ANH (2) : 

Nguyễn Sơn Trà (17) 19’ 

Trần Phú Đạo (7) 35’ 

 

SHB (1) : 

Trần Văn Tuấn (8) 23’ 

 

TÙNG ANH (1) : 

Cao Văn Nhật (11) 46’ 

Không  

Nguyễn Công Huy  

 

Nguyễn Văn Thành 

Trần Ngọc Ánh 

Vũ Thanh Tùng 

17 

PHOENIX 

- 

MOBI 

2 - 5 

PHOENIX (2) : 

Phan Thanh Hưng (7) 55’ 

Nguyễn Duy Kiên (45) 70+2’ 

 

MOBI (5) : 

Vũ Quang Việt (99) 8’, 35’, 44’ 

Nguyễn Quang Tình (17) 30’ 

Trần Nguyên Hưng (87) 69’ 

MOBI (3) : 

Nguyễn Văn Hưng (32) 17’ 

Phan Bá Quyền (23) 27’ 

Nguyễn Hữu Đại (7) 53’ 

Không  

Phạm Minh Nhật 

 

Đỗ Anh Đức 

Nguyễn Ngọc Tùng 

Đỗ Mạnh Hà 

18 

MỸ ĐÌNH II 

- 

DTS 

1 - 2 

MỸ ĐÌNH II (1) : 

Đào Ngọc Tú (12) 54’ 

 

DTS (2) : 

Nguyễn Công Định (18) 15’, 26’ 

MỸ ĐÌNH II (2) : 

Vũ Mạnh Hà (76) 26’ 

Dương Văn Phú (7) 68’ 

 

DTS (3) : 

Trần Thành Tài (11) 41’ 

Đoàn Ngọc Trượng (21) 46’ 

Nguyễn Ngọc Tuấn (12) 53’ 

Không  

Nguyễn Công Huy 

 

Lê Sơn Trà 

Nguyễn Văn Thành 

Trần Thế Anh 

 

 

 

Số bàn thắng vòng Ba: 25 bàn thắng - Trung bình: ~4,16 bàn/trận 

Số bàn thắng 3 vòng: 72 bàn thắng - Trung bình: 4 bàn/trận 

                    

Số thẻ vàng vòng Ba: 22 thẻ vàng - Trung bình: ~3,66 thẻ/ trận 

Số thẻ vàng 3 vòng: 61 thẻ vàng - Trung bình: ~3,38 thẻ/ trận 

 

Số thẻ đỏ vòng Ba: 0 thẻ đỏ 

Số thẻ đỏ 3 vòng: 2 thẻ đỏ - Trung bình: ~0,11 thẻ/ trận 

     TỔNG GIÁM ĐỐC 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC GIẢI 

 
                                       PHẠM NGỌC TUẤN 


